VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY:
[bookmark: _Hlk158858567]NHÁNH 3: BỐN MÀU CÂY XANH
Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/2- 14/2/2025
Người thực hiện: Lại Thị Nguyệt

Thứ 2,  ngày 10 tháng 2 năm 2025
    PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
HOẠT ĐỘNG HỌC
- VĐCB “Chạy chậm 120- 150cm”
TCVĐ: Chèo thuyền
[bookmark: _Hlk157456373]I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết chạy chậm 120- 150 cm
- Trẻ có kỹ năng phối hợp chân, tay nhịp nhàng để thực hiện vận động. 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
- Phấn vẽ vạch xuất phát, đo đoạn đường 120-150cm, vạch đích. Sắc xô.
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: “ Khởi động”
   - Cô cùng trẻ chơi “Cây cao cỏ thấp”
  + Các con vừa chơi TC gì?
  + Cây như thế nào? Cỏ thì sao?
  + Trồng cây có ích lợi gì?
  - Cô cùng trẻ đi thăm vườn cây với các kiểu đi lên dốc, xuống dốc, đi qua hang, đi nhanh, đi chậm về đội hình 4 hàng ngang.
2. Hoạt động 2:“ Trọng động”
* Cho trẻ tập BTPCC 2lần x 8 nhịp, kết hợp bài hát: “ Bánh chưng xanh”.
[bookmark: _Hlk158861125]	+ ĐT1: Tay đưa lên cao gập khuỷu tay sau gáy
	+ ĐT2: Đứng nghiêng người sang 2 bên
	+ ĐT3: Bước khuỵu chân sang 2 bên, tay lên cao ra trước.
	+ ĐT4: Bật tiến về phía trước.
- ĐTNM: ĐT3.
* VĐCB: Chạy chậm 120- 150 cm
- Cô giới thiệu vận động.
- Mời 2 trẻ lên tập cho cả lớp quan sát và nhận xét bạn tập
- Cô tập mẫu lần 1 cho trẻ quan sát.
- Lần 2 cô tập mẫu + phân tích động tác: Cô đứng chân trước chân sau, tay ở tư thế chạy trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “chạy”, cô thực hiện chạy với tốc độ chậm, khi chạy mắt nhìn về trước, tay chân nhịp nhàng. Chạy đến đích thì dừng lại rồi đi về vị trí
- Cô cho lần lượt trẻ thực hiện 1-2 lần.( Cô động viên, khích lệ trẻ)
- Thi đua 2 đội.
- Cô hỏi lại tên vận động.
- Mời 2 trẻ lên thực hiện lại.
* TCVĐ: Chèo thuyền
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.
3. Hoạt động 3: “Hồi tĩnh”
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập
[bookmark: _Hlk158861462]* Đánh giá trẻ hằng ngày:













Thứ 3, ngày 11 tháng 2 năm 2025
         PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
HOẠT ĐỘNG HỌC
[bookmark: _Hlk158605491] Làm thí nghiệm hạt nảy mầm.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 - Trẻ biết sự phát triển của cây. Biết những điều kiện cần thiết để hạt nảy mầm và phát triển.
 - Làm được một số thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.
 - Trẻ có hứng thú với các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
 - Đồ dùng của cô:
     + Video sự nảy mầm của cây và điều kiện sống của cây.
     + Video cây nảy mầm từ cành, củ, lá
     + Nhạc bài “Em yêu cây xanh”.
 - Đồ dùng của trẻ:
      + 4 chậu cây đã gieo ở các thời điểm khác nhau.
      + Cốc nhựa, hạt đỗ xanh, đất, bình tưới. Bảng theo dõi kết quả.
      + Tranh lô tô quá trình phát triển của cây, (gieo hạt, nảy mầm, cây non, cây trưởng thành), bảng gài.
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: TC : “Gieo hạt”
 - Cô cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”. 
     + Các con vừa chơi trò chơi gì?
     + Gieo hạt để làm gì?
     + Làm thế nào để hạt có thể nảy mầm?
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu sự nảy mầm của hạt
- Cho trẻ về 4 nhóm quan sát và khám phá sự phát triển của cây từ hạt. 
             + Nhóm 1: Hạt mới gieo
             + Nhóm 2: Hạt nảy mầm
             + Nhóm 3: Cây non
             + Nhóm 4: Cây trưởng thành
- Trẻ thảo luận và đưa ra nhận xét.
- Mời đại diện các nhóm lên trình bày thí nghiệm.
- Cô gợi mở câu hỏi cho trẻ.
        + Con nhìn thấy gì chưa? Tại sao lại chưa thấy gì?
        + Các con đã làm gì để cho hạt nảy mầm?
        + Con đã gieo hạt được mấy ngày rồi?
        + Kết quả của nhóm con như thế nào?
        + Nhóm con cây có mấy lá?
        + Để hạt nảy được mầm cần có những điều kiện gì?
        + Được chăm sóc một thời gian dài, cây phát triển thế nào?
        + Vậy có được kết quả như này cây phải trải qua những giai đoạn nào?
	- Cô khái quát: Hạt khi được gieo xuống đất sẽ nảy mầm, mầm phát triển thành cây non, và từ cây non sẽ lớn dần lên thành cây trưởng thành, nở hoa kết trái. Trong quá trình để cây lớn lên chúng ta cần tưới nước đầy đủ và đặc biệt phải gieo hạt ở nơi có đủ ánh sáng.
         + Theo các con, nếu cây không có đủ nước và ánh sáng thì sẽ như thế nào?
	- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây.
           - Cho trẻ so sánh sự phát triển của cây.
- Trẻ xem video sự phát triển của cây từ hạt khi có đủ nước và ánh sáng -> Trẻ nhận xét.
- Cho trẻ xem video sự phát triển của cây khi không có nước và ánh sáng -> Trẻ nhận xét.
- Cô khái quát: Cây không được chăm sóc tốt sẽ không thể phát triển được, thậm chí có thể héo hoặc chết.
     + Ngoài những loại cây được nảy mầm từ hạt, các con còn biết cây được nảy mầm từ đâu nữa?
- Cho trẻ xem video một số loại cây nảy mầm từ củ, lá, thân
- TC: Bắt sâu.
3. Hoạt động 3: Làm thí nghiệm hạt nảy mầm.
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về 4 nhóm thực hành làm thí nghiệm.
- Cô động viên, hướng dẫn trẻ khi cần thiết.
- Khuyến khích thi đua các nhóm xem nhóm nào cây phát triển tốt hơn.
- Hướng dẫn trẻ quan sát kết quả qua từng thời điểm và ghi vào bảng kết quả.
          + Các nhóm đã làm thí nghiệm về quá trình gì?
4. Hoạt động 4: Luyện tập
- Trò chơi: Sắp xếp quá trình nảy mầm của cây
- Cô chia trẻ thành 2 đội trẻ tìm và sắp xếp tranh lô tô đúng thứ tự sự phát triển của cây ( hạt, nảy mầm, cây non, cây trưởng thành). Đội nào nhanh và đúng là chiến thắng.
- Kết thúc: Cô và trẻ múa hát “ Em yêu cây xanh” .
* Đánh giá trẻ hằng ngày:









Thứ 4, ngày 12 tháng 2 năm 2025
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
HOẠT ĐỘNG HỌC
 Tập tô chữ cái i- t-c
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ nhận biết chữ cái qua các từ, câu trọn vẹn. Trẻ biết cách cầm bút, ngồi đúng tư thế, biết cách tô các nét, các chữ cái i, t, c theo nét chấm mờ, theo mẫu. Tô từ trái sang phải.
- Có khả năng tô, đồ các nét chữ, tô khéo léo không chờm ra ngoài nét chữ i,t,c
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động, có ý thức giữ gìn sách vở.
II. CHUẨN BỊ:
* Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử tập tô chữ "i, t, c", que chỉ
- Xúc xắc có dán chữ i, t, c
- Các nét chữ rời: nét thẳng, chấm, nét móc dưới, nét ngang, nét cong hở phải.
* Đồ dùng của trẻ:
- Vở tập tô, bàn ghế, sáp màu, bút chì
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: Ôn luyện chữ cái i, t, c
- Trò chơi 1: Ghép chữ
+ Mỗi trẻ sẽ chọn cho mình một nét chữ còn thiếu. Nhiệm vụ của trẻ là tìm bạn có nét chữ bù vào nét chữ thiếu của mình để ghép lại thành chữ cái i, t, c hoàn chỉnh.
+ Cho trẻ đổi nét và chơi trò chơi 2 lần.
- Trò chơi 2: “Xúc xắc”.
- Cách chơi: Cô đổ xúc xắc, xúc xắc dừng ở chữ cái nào thì phát âm chữ cái đó.
- Cô kiểm tra và cho trẻ phát âm đúng
2. Hoạt động 2: Tập tô chữ "i , t, c "
* Tập tô chữ "i":
- Cho trẻ đọc đồng dao : Mèo và ngựa
- Cô hướng dẫn trẻ gạch chân chữ "i" trong bài đồng dao
- Cho trẻ đọc từ: chim diều hâu, " Con nhím", " con vịt" tìm và gạch chân chữ cái i trong các từ dưới hình vẽ
- Cho trẻ đếm xem có bao nhiêu con kiến trong mỗi ô, tô màu số hạt gạo trong đĩa tương ứng với số con kiến.
- Tô màu chữ i rỗng theo ý thích 
- Cô hướng dẫn trẻ tập tô chữ  i theo nét chấm mờ.
- Cho trẻ thực hiện tô chữ "i" theo mẫu. Cô nhắc nhở trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi, giữ gìn sách vở sạch sẽ.
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
- Chơi trò chơi: Hoa nở
* Tập tô chữ t, 
- Cho trẻ đọc đồng dao: Con mèo mà treo cây cau
- Cô hướng dẫn trẻ gạch chân chữ "t" trong bài đồng dao
- Cho trẻ đọc các từ, " con sư tử, con mèo, con vẹt, con tôm" đếm xem có bao nhiêu chữ t trong các từ chỉ con vật và khoanh tròn số tương ứng.
- Tô màu chữ t rỗng theo ý thích 
- Cô hướng dẫn trẻ cách tô đồ các nét của chữ t.
- Cho trẻ thực hiện tô chữ "t" theo mẫu. 
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
* Tập tô chữ c
- Cho trẻ đọc đồng dao: Con gà cục tác lá chanh
- Cô hướng dẫn trẻ gạch chân chữ "c" trong bài đồng dao
- Trẻ đọc các từ, " con chó, cá heo, chim sâu" khoanh tròn chữ cái c trong các từ dưới hình vẽ
- Tô màu các con vật sống dưới nước có tên gọi bắt đầu bằng chữ c: (con cáo, con cua, cá voi)
- Tô màu chữ c rỗng theo ý thích 
- Cô hướng dẫn trẻ cách tô đồ các nét của chữ c
- Cho trẻ thực hiện tô chữ "c" theo mẫu. 
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ
3. Hoạt động 3: Chữ cái đẹp của bé
- Cho trẻ quan sát nhận xét một số bài tô đúng mẫu.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.
* Đánh giá trẻ hằng ngày:











[bookmark: _Hlk156525355]Thứ 5,  ngày 13 tháng 2 năm 2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Vẽ vườn cây ăn quả
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
   - Trẻ biết vẽ vườn cây ăn quả, biết giới thiệu về sản phẩm của mình.
   - Biết phối hợp các đường/nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn, cong nhọn, đường zíc zắc bằng bút sáp, bút lông để tạo ra sản phầm. Sử dụng nhiều màu sắc để vẽ, tô màu tạo thành bức tranh có nội dung, bố cục cân đối, màu sắc hài hòa.
   - Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
  - Đồ dùng của cô.
    + Video, hình ảnh một số loại cây trên máy tính.
    + Tranh vẽ vườn cây ăn quả: 3 tranh.(tranh vườn quả dài, vườn quả tròn, tranh tổng hợp).
    + Nhạc bài hát : Khu vườn trái cây, Vườn cây của ba,
 - Đồ dùng của trẻ.
    + Bàn, ghế.
    + Giấy A4, sáp màu, màu nước, bút dạ...
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: “ Khu vườn trái cây ”.
   - Cô cùng trẻ múa hát bài “ Khu vườn trái cây”. Đàm thoại:
  + Các con vừa hát bài gì?
  + Trong khu vườn trồng cây gì?
	  - Cho trẻ quan sát tranh vẽ vườn cây có quả dài hơi nhọn ở dưới.
      + Bức tranh này vẽ gì?
      + Cây xoài được vẽ như thế nào?
      + Thân cây xoài có màu gì?
      + Tán cây được vẽ bởi các nét nào ?
      + Quả Xoài có dạng hình gì?
      + Quả non màu gì? Quả chín có màu gì?
      + Phía dưới gốc cây là gì?
-> Cô khái quát: Đây là vườn cây xoài, …
- Cô cho trẻ quan sát tranh vườn cây dừa và đàm thoại.
           + Các con có nhận xét gì về vườn cây này?
           + Thân cây dừa như thế nào?
           + Các tàu lá dừa thế nào?
           + Trên thân cây có gì? Các quả dừa có dạng hình gì? 
           + Cây dừa ở gần như thế nào? Cây ở xa thì sao nhỉ?
           + Ngoài cây dừa bức tranh còn có gì?
- Tương tự cô cho trẻ quan sát tranh vẽ các loại cây: cam, xoài, chuối.
- Cho trẻ xem video 1 số loại cây ăn quả khác trên ti vi.
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.
     + Con định vẽ vườn cây ăn quả gì?
     + Vẽ như thế nào?
     + Muốn vẽ đẹp các con phải ngồi và cầm bút vẽ như thế nào?
2. Hoạt động 2: “Trẻ thực hiện”
- Trẻ về bàn ngồi vẽ. 
- Cô bao quát và động viên trẻ hoàn thành bài vẽ
- Trẻ vẽ trên nền nhạc nhỏ vừa phải với bài: “vườn cây của ba”
3. Họat động3: “Trưng bày sản phẩm”
- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
- Cô cho trẻ giới thiệu bài vẽ của mình, nhận xét sản phẩm của bạn.
    + Con vẽ được gì?
    + Vườn cây con vẽ những cây gì?
    + Con thích bài vẽ của bạn nào nhất? vì sao?
- Cô nhận xét chung động viên và khen gợi trẻ.
* Đánh giá trẻ hằng ngày:









Thứ 6,  ngày 14 tháng 2 năm 2025
HOẠT ĐỘNG HỌC 
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
- Dạy KNCH bài “Hoa lá màu xuân”
- TCAN: Nhảy theo điệu nhạc
- NH: Lý cây xanh

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát “Hoa lá mùa xuân” 
	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
	- Nhạc bài hát: Hoa lá mùa xuân, Lý cây xanh.
	- Nhạc nhanh, chậm chơi TC
III. HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động1: Đố vui cùng bé
	- Cô đưa ra câu đố cho trẻ đoán:
                        “Mùa gì ấm áp
                        Mưa phùn nhẹ bay
                        Khắp chốn cỏ cây
                        Đâm chồi nảy lộc”
                                    ( là mùa gì?)
	  - Cô dẫn dắt, giới thiệu tên bài hát: “Hoa lá mùa xuân” nhạc và lời Hoàng Hà
2. Hoạt động 2: Dạy KNCH bài “Hoa lá mùa xuân”- St Hoàng Hà
	- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
	- Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát ‟Hoa lá mùa xuân” với giai điệu vui tươi muốn nói khi xuân đã về thì mọi người rất vui tươi, muốn dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
	- Cô hát lần 2 kết hợp với cử chỉ điệu bộ. 
	- Cô hát dạy trẻ hát từng câu không nhạc.
	- Cho trẻ hát cả bài không nhạc 1- 2 lần
	- Tổ, nhóm hát ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ ).
	- Trẻ hát cùng nhạc 2- 3 lần
	- Tổ, nhóm, cá nhân hát.
	- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả 
	- Cô cho cả lớp hát lại một lần.
3. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc
	-  Cô cùng trẻ vận động nhanh, chậm theo nhạc.
	- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
4. Hoạt động 4: Nghe hát “ Lý cây xanh ”- Dân ca Nam Bộ
	- Cô giới thiệu bài hát: “Lý cây xanh” của dân ca Nam Bộ.
	- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần 
	- Cô giảng nội dung bài hát 
	- Hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp động tác minh hoạ 
	- Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô
* Đánh giá trẻ hằng ngày:










	NGƯỜI DUYỆT
	                    An Hưng, ngày 5 tháng 2 năm 2025
                        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH




